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Câu 81. Theo lý thuyết, cơ thể có kiểu gen AabbDD giảm phân bình thường sẽ sinh ra giao tử AbD với tỉ lệ bao nhiêu? 

A. 10% 

B. 12,5%. 

C. 50% 

D. 25%. 

Câu 82. Một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền có 4% người mang nhóm máu O, 21% người có nhóm máu B còn lại là nhóm máu A và AB. Số người có nhóm máu AB trong quần thể là 

A. 20% 

B. 25% 

C. 30% 

D. 15% 

Câu 83. Định luật phân ly độc lập góp phần giải thích hiện tượng 

A. Kiểu hình con giống bố mẹ 

B. Các gen phân li ngẫu nhiên trong giảm phân và tổ hợp tự do trong thụ tinh 

C. Biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối 

D. Phân li độc lập của các nhiễm sắc thể 

Câu 84. Quan sát số lượng cây có mực ở trong một quần xã sinh vật, người ta đếm được 28 cây/m2. Số liệu trên cho ta biết được đặc trưng nào của quần thể? 

A. Tỷ lệ đực/cái. 



B. Thành phần nhóm tuổi. 

C. Sự phân bố cá thể. 



D. Mật độ cá thể. 

Câu 85. Đặc điểm của nhóm thực vật CAM là 

A. Các thực vật có rễ khí sinh như : Đước, sanh, gừa. 

B. Thực vật ưa hạn, sống ở sa mạc như dứa, xương rồng, thuốc bỏng, cây mọng nước. 

C. Thực vật sống ở vùng khí hậu ôn hòa như các loài rau, đậu, lúa, khoai… 

D. Thực vật thủy sinh như : Rong đuôi chó, sen, súng… 

Câu 86. Đột biến tạo thể tam bội không được ứng dụng để tạo ra giống cây trồng nào sau đây? 

A. Dâu tằm 

B. Củ cải đường 
C. Đậu tương 

D. Nho. 

Câu 87. Loại biến dị nào sau đây có thể sẽ làm cho sản phẩm của gen bị thay đổi về cấu trúc? 

A. Đột biến lệch bội. 



B. Biến dị thường biến. 

C. Đột biến gen. 



D. Đột biến đa bội. 

Câu 88. Vùng khởi động (vùng P hay promotor) của Operon là 

A. nơi ARN polymerase bám vào và khởi động quá trình phiên mã. 

B. vùng mã hóa cho prôtêin trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất của tế bào. 

C. vùng gen mã hóa prôtêin ức chế. 

D. trình tự nuclêôtit đặc biệt, nơi liên kết của protein ức chế. 

Câu 89. Cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương tự? 

A. Chân trước của mèo và cánh dơi. 

B. Tuyến nước bọt của người và tuyến nọc độc của rắn. 

C. Vây ngực cá voi và chân trước của mèo. 

D. Mang cá và mang tôm. 

Câu 90. Kiểu gen AAaa phát sinh giao tử Aa chiếm tỷ lệ 

A. 1/3 


B. 2/3 


C. 1/6. 


D. 3/4. 

Câu 91. Loài động vật nào sau đây trao đổi khí bằng ống khí? 

A. Trai sông 

B. cào cào 

C. giun đất 

D. thuỷ tức 

Câu 92. Rối loạn phân li của một cặp nhiễm sắc thể ở kì sau trong phân bào là cơ chế làm phát sinh đột biến 

A. cấu trúc NST 
B. đột biến gen 
C. đa bội. 

D. lệch bội. 

Câu 93. Tiến hoá nhỏ là 

A. quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của lớp. 

B. quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của giới. 

C. quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của bộ. 

D. quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể. 

Câu 94. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Alen trội A quy định mắt màu đỏ, alen lặn a quy định mắt màu trắng. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra. Nếu thế hệ F1 xuất hiện đồng thời cả ruồi cái mắt màu đỏ và ruồi cái mắt màu trắng thì kiểu gen của bố, mẹ có thể là: 

A. XaY và XAYa 
B. XAY và XaXa 
C. XaY và XaXa 
D. XAY và XAXa 

Câu 95. Trong cùng một vĩ độ, sự sắp xếp các khu sinh học theo sự tăng dần của lượng mưa là 

A. Rừng mưa nhiệt đới => Savan => Hoang mạc, sa mạc 

B. Rừng rụng lá ôn đới => Thảo nguyên => Rừng Địa Trung Hải 

C. Savan => Hoang mạc, sa mạc => Rừng mưa nhiệt đới 

D. Rừng địa trung hải => Thảo nguyên => Rừng rụng lá ôn đới 

Câu 96. Có 3 tế bào sinh trứng của một cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành giao tử. Số loại trứng tối đa có thể tạo ra là 

A. 8. 


B. 3. 


C. 12. 


D. 6. 

Câu 97. ARN được tổng hợp từ mạch nào của gen? 

A. Khi thì từ một mạch, khi thì từ 2 mạch 
B. Từ cả 2 mạch 

C. Từ mạch mang mã gốc 


D. Từ mạch có chiều 5' - 3' 

Câu 98. Sáu tế bào sinh dục đực có kiểu gen AaBb
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de

 khi giảm phân bình thường và không xảy ra trao đổi chéo cho số loại giao tử tối đa là 
A. 12. 


B. 10. 


C. 8. 


D. 64. 
Câu 99. Cho biết cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, đời con của phép lai P: AAAa × AAaa, có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình? 
A. 4 kiểu gen, 1 kiểu hình. 


B. 4 kiểu gen, 2 kiểu hình. 
C. 3 kiểu gen, 2 kiểu hình. 


D. 5 kiểu gen, 2 kiểu hình. 
Câu 100. Một bệnh nhân bị hở van tim (van nhĩ thất đóng không kín). Nhận định nào là sai? 
A. Lượng máu tim bơm lên động mạch chủ giảm trong mỗi chu kỳ tim. 
B. Tim phải giảm hoạt động trong một thời gian dài nên gây suy tim. 
C. Huyết áp giảm. 
D. Nhịp tim cuả bệnh nhân tăng. 
Câu 101. Một quần thể sinh vạt ngẫu phối, xét một gen có hai alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Giả sử dưới tác động của chọn lọc tự nhiên, cấu trúc di truyền của quần thể này ở các thế hệ như sau: 
	Thế hệ
	Cấu trúc di truyền

	P
	0,50AA + 0,30Aa + 0,20aa = 1

	F1
	0,45AA + 0,25Aa + 0,30aa = 1

	F2
	0,40AA + 0,20Aa + 0,40aa = 1

	F3
	0,30AA + 0,15Aa + 0,55aa = 1

	F4
	0,15AA + 0,10Aa + 0,75aa = 1


Phát biểu nào sau đây đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này? 
A. Chọn lọc tự nhiên đang đào thải những kiểu gen dị hợp và đồng hợp lặn. 
B. Chọn lọc tự nhiên đang đào thải các cá thể có kiểu hình trội. 
C. Chọn lọc tự nhiên đang đào thải các cá thể có kiểu gen đồng hợp tử. 
D. Chọn lọc tự nhiên đang đào thải các cá thể có kiểu hình lặn. 
Câu 102. Khi nói về vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng nitơ của thực vật, có bao nhiêu phát biểu đúng? 
I. Biến nitơ phân tử (N2) sẵn có trong khí quyển (ở dạng trơ thành dạng nitơ khoáng NH3) cây dễ dàng hấp thụ 
II. Cây hấp thụ trực tiếp nitơ vô cơ hoặc nitơ hữu cơ trong xác sinh vật 
III. Lượng nitơ bị mất hằng năm do cây lấy đi luôn được bù đắp lại đảm bảo nguồn dinh dưỡng nitơ bình thường cho cây 
IV. Nhờ có enzim nitrôgenaza, vi sinh vật cố định nitơ có khả năng liên kết nitơ phân tử với hiđrô thành NH3 
A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 
Câu 103. Mối quan hệ giữa hai loài nào sau đây là mối quan hệ kí sinh? 
A. Cây tầm gửi và cây thân gỗ. 

B. Cá ép sống bám trên cá lớn. 
C. Hải quỳ và cua. 



D. Chim sáo mỏ đỏ và linh dương. 
Câu 104. Loài côn trùng A là loài duy nhất có khả năng thụ phấn cho loài thực vật B. Côn trùng A bay đến hoa của cây B mang theo nhiều hạt phấn và tiến hành thụ phấn cho hoa. Nhưng trong quá trình này, côn trùng đồng thời đẻ một số trứng vào phần bầu nhụy ở một số hoa. Ở những hoa này, trứng côn trùng nở và gây chết noãn trong các bầu nhụy. Nếu có nhiều noãn bị hỏng, thì quả cũng bị hỏng và dẫn đến một số ấu trùng côn trùng cũng bị chết. Đây là một ví dụ về mối quan hệ nào giữa các loài trong quần xã ? 
A. Ức chế cảm nhiễm 



B. Sinh vật này ăn sinh vật khác. 
C. Kí sinh. 




D. Hội sinh. 
Câu 105. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đồi tần số kiểu gen, qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể. 
II. Di nhập gen làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu theo hướng xác định. 
III. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp và thứ cấp cho tiến hóa. 
IV. Yếu tố ngẫu nhiên và di nhập gen làm giảm đa dạng vốn gen của quần thể. 
A. 1. 


B. 3. 


C. 4. 


D. 2. 
Câu 106. Có bao nhiêu biện pháp nào sau đây góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên? 
I. Duy trì đa dạng sinh học. 
II. Lấy đất rừng làm nương rẫy. 
III. Khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên tái sinh. 
IV. Kiểm soát sự gia tăng dân số, tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ môi trường. 
A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 
Câu 107. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt, hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp NST thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. Cho giao phối giữa ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng thu được F1 100% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau được F2 xuất hiện tỉ lệ kiểu hình ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ và kiểu hình ruồi thân xám, cánh cụt, mắt trắng là 51,25%. Có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng? 
I. Con ruồi cái F1 có tần số hoán vị gen là 40%. 
II. Tỉ lệ ruồi cái dị hợp 3 cặp gen ở F1 là 
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. 
III. Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội và một tính trạng lặn ở F2 là 
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. 
IV. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F2, xác suất lấy được một con cái thuần chủng là 
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. 
A. 2 


B. 4 


C. 3 


D. 1 
Câu 108. Một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Cho 3 cây thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, trong các tỉ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa bao nhiêu tỉ lệ kiểu hình có thể bắt gặp ở F1? 
I. 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng. 
II. 5 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng. 
III. 11 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng. 
IV. 7 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng. 
A. 2 


B. 4 


C. 3 


D. 1 
Câu 109. Khi nói về mức sinh sản và mức tử vong của quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Mức tử vong là số cá thể của quần thể bị chết trong một khoảng thời gian nhất định. 
II. Mức sinh sản là số cá thể mới được sinh ra trong một khoảng thời gian nhất định. 
III. Mức sinh sản giảm và mức tử vong tăng là nguyên nhân làm tăng kích thước quần thể sinh vật. 
IV. Khi không có di cư, nhập cư thì quần thể tự điều chỉnh số lượng cá thể thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sinh sản, tử vong. 
A. 2. 


B. 3. 


C. 1. 


D. 4. 
Câu 110. Xét gen A ở sinh vật nhân sơ. A bị đột biến thành gen a, gen a hơn A một liên kết hidro. Biết A và a có cùng kích thước, vùng mã hóa của chúng mã hóa cho một chuỗi polypeptide hoàn chỉnh có 298 axitamin. Có bao nhiêu ý sau đây đúng khi nói về A và a? 
I. Số nuclêôtít tại vùng mã hóa của gen a là 1800. 
II. A và a là hai gen alen, cùng quy định một tính trạng. 
III. Đột biến hình thành a là đột biến mất một cặp nucleotide. 
IV. Chuỗi polypeptide do a hai gen mã hóa luôn khác nhau về trình tự axitamin. 
A. 3 


B. 2 


C. 4 


D. 1 
Câu 111. Alen A ở vi khuẩn E. coli bị đột biến điểm thành alen a. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Alen a và alen A có thể có số lượng nuclêôtit bằng nhau. 
II. Nếu đột biến mất cặp nuclêôtit thì alen a và alen A có chiều dài bằng nhau. 
III. Chuỗi pôlipeptit do alen a và chuỗi pôlipeptit do alen A quy định có thể có trình tự axit amin giống nhau. 
IV. Nếu đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở vị trí giữa gen thì có thể làm thay đổi toàn bộ các bộ ba từ vị trí xảy ra đột biến cho đến cuối gen. 
A. 3. 


B. 4. 


C. 1. 


D. 2. 
Câu 112. Nếu kích thước của quần thể giảm xuống mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong. Xét các nguyên nhân sau đây: 
I. Số lượng cá thể quá ít nên sự giao phối gần thường xảy ra, đe dọa sự tồn tại của quần thể. 
II. Sự hỗ trợ giữa các cá thể giảm mạnh, quần thể không có khả năng chống chọi với những thay đổi của điều kiện môi trường. 
III. Khả năng sinh sản giảm do cá thể đực ít có cơ hội gặp cá thể cái. 
IV. Sự cạnh tranh cùng loài làm giảm số lượng cá thể của loài dẫn tới diệt vong. 
Có bao nhiêu nguyên nhân đúng? 
A. 3. 


B. 1. 


C. 2. 


D. 4. 
Câu 113. Ở một loài chuột, alen B qui định enzim tổng hợp sắc tố đen và alen b không tổng hợp sắc tố nên lông chuột có màu trắng. Sự biểu hiện màu lông còn phụ thuộc vào một gen có 2 alen (D,d) nằm trên nhiễm sắc thể thường khác; khi trong kiểu gen có alen D thì sắc tố đen đuợc chuyển đến và lưu ở lông, nguợc lại lông chuột không nhận đuợc sắc tố nên biểu hiện màu trắng. Trong phép lai giữa chuột có kiểu gen BbDd vói chuột có kiểu gen bbDd thì có bao nhiêu phát biểu dưới đây là đúng? 
I. Màu lông của chuột bố mẹ là đen và trắng. 
II. Tỉ lệ phân li kiểu hình lông đen: lông trắng ở đời con là 1 : 1. 
III. Trong số chuột lông đen ở đời con, số chuột dị hợp 2 cặp gen có tỷ lệ gấp đôi số chuột dị hợp 1 cặp gen 
IV. Trong tổng số chuột ở đời con, chuột lông trắng thuần chủng chiếm 25% 
A. 4 


B. 3 


C. 1 


D. 2 
Câu 114. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Có bao nhiêu dạng đột biến sau đây làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào của thể đột biến?
I. Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể. 


II. Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể. 
III. Đột biến tứ bội. 




IV. Đột biến lệch bội dạng thể ba. 
A. 3. 


B. 1. 


C. 2. 


D. 4. 
Câu 115. Sự di truyền một bệnh P ở người do 1 trong 2 alen quy định và được thể hiện qua sơ đồ phả hệ dưới đây. Các chữ cái cho biết các nhóm máu tương ứng của mỗi người. Biết rằng sự di truyền bệnh P độc lập với di truyền các nhóm máu, quá trình giảm phân bình thường và không có đột biến xảy ra. 
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Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng? 
I. Xác định được chính xác kiểu gen của 7 người 
II. Có tối thiểu 3 người mang kiểu gen đồng hợp về nhóm máu 
III. Xác suất sinh con có máu O và bị bệnh P của cặp 7-8 là 1/6 
IV. Xác suất sinh con trai có nhóm máu A và không bị bệnh P của cặp 7-8 là 5/72 
A. 4 


B. 2 


C. 3 


D. 1 
Câu 116. Khi nói về đột biến gen trên NST thường, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Thể đột biến là những cơ thể mang gen đột biến ở trạng thái đồng hợp. 
II. Đột biến gen lặn có hại không bị chọn lọc tự nhiên đào thải hoàn toàn ra khỏi quần thể. 
III. Đột biến gen không bao giờ làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắcthể. 
IV. Đột biến gen luôn làm xuất hiện alen mới trong quần thể. 
A. 3 


B. 2. 


C. 4. 


D. 1. 
Câu 117. Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này phân li độc lập. Biết rằng không xảy ra đột biến, chọn 3 cây thân cao, hoa đỏ P cho giao phấn ngẫu nhiên được F1. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I, F1 có thể có kiểu hình 100% cao đỏ. 
II, Nếu ở F1 thấp trắng chiếm 1/144 thì có 1 cây P dị hợp kép. 
III, Nếu 3 cây P có kiểu gen khác nhau thì F1 có tỉ lệ kiểu hình là 34:1:1. 
IV, Nếu có 2 cây P dị hợp kép thì F1 có thể có tỉ lệ kiểu hình là 29:3:3:1. 
A. 4 


B. 1 


C. 2 


D. 3 
Câu 118. Xét 3 cặp gen Aa, Bb, Dd di truyền phân li độc lập với nhau, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Thế hệ xuất phát của một quần thể có tỉ lệ kiểu gen là 0,4AaBBDd : 0,6aaBBDd. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Nếu các cá thể giao phối ngẫu nhiên thì ở F2, kiểu hình trội về 3 tính trạng chiếm 27%. 
II. Nếu các cá thể tự thụ phấn thì ở F2, kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen chiếm 10%. 
III. Nếu các cá thể tự thụ phấn thì ở F3, kiểu hình lặn về 2 tính trạng chiếm 28,125%. 
IV. Nếu các cá thể tự thụ phấn thì lấy ngẫu nhiên 1 cá thể có kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F3, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 31%. 
A. 1. 


B. 2. 


C. 4. 


D. 3. 
Câu 119. Cho biết P đều thuần chủng khác nhau về 3 cặp gen tương phản, F1 chỉ xuất hiện một loại kiểu hình cây cao, quả ngọt, tròn. Cho F1 lai với cây khác có kiểu gen chưa biết, thu được thế hệ lai gồm: 
1562 cây thân cao, quả chua, dài: 521 cây thân thấp, quả ngọt, tròn: 
1558 cây thân cao, quả ngọt, tròn: 518 cây thân thấp, quả chua, dài: 
389 cây thân cap, quả chua, tròn: 131 cây thân thấp, quả ngọt, dài: 
392 cây thân cao, quả ngọt, dài: 129 cây thân thấp, quả chua, tròn. 
Biết rằng: A quy định thân cao, a quy định thân thấp; B quy định quả ngọt, b quy định quả chua; D quy định quả tròn, d quy định quả dài. 
Cho các phát biểu sau: 
I. Quy luật di truyền phân li độc lập chi phối sự biểu hiện hai cặp tính trạng kích thước thân và vị quả. 
II. Quy luật di truyền hoán vị gen chi phối sự phát triển hai cặp tính trạng vị quả và hình dạng quả. 
III. P có thể có hai trường hợp về kiểu gen. 
IV. Có xảy ra hiện tượng hoán vị gen với tần số 20%. 
Số phát biểu có nội dung đúng là: 
A. 2. 


B. 3. 


C. 4. 


D. 1. 
Câu 120. Ở một loài, gen A quy định tính trạng thân cao, gen a quy định tính trạng thân thấp; gen B quy định tính trạng chín sớm, gen b quy định tính trạng chín muộn; gen D quy định tính trạng quả dài, gen d quy định tính trạng quả tròn. Mỗi cặp gen nói trên nằm trên một cặp NST và các tính trạng trội là hoàn toàn. Khi lai cây có kiểu gen đồng hợp tử về tính trạng thân cao, dị hợp tử về hai tính trạng chín sớm và quả dài với cây có kiểu gen dị hợp tử về hai tính trạng thân cao, chín sớm và quả tròn. Cho các kết luận sau: 
I. F1 có tỉ lệ kiểu gen là: 2:2:2:2:1:1:1:1. 
II. Kiểu gen gen dị hợp về cả 3 cặp gen ở F1 chiếm tỉ lệ 1/8. 
III. Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và một tính trạng lặn ở F1 chiếm tỉ lệ 3/8. 
IV. Lai thân cao, chín sớm, quả dài với thân thấp, chín muộn, quả tròn thì sẽ có 8 trường hợp có thể xảy ra. 
Số phát biểu đúng là: 
A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 81: Chọn C
Aa giảm phân tạo ra 50%A và 50%a.

bbDD giảm phân tạo ra 100%bD.

Vậy giao tử AbD tạo ra với tỉ lệ 50%.

Câu 82: Chọn C
Phương pháp:
Quần thể cân bằng di truyền về hệ nhóm máu ABO sẽ có cấu trúc (IA + IB + IO) = 1

O + B = (IO + IB)2
Cách giải:
IOIO = 4% → IO = 0,2

Ta có O + B = (IO + IB)2 = 4% + 24% = 25% ↔ IO + IB = 0,5→ IB = 0,3 → IA = 0,5

Vậy tần số kiểu gen IAIB = 2 × 0,3 × 0,5= 0,3

Câu 83: Chọn C
Mật độ cá thể của quần thể là số lượng sinh vật sống trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể. Ví dụ: mật độ cây thông là 1.000 cây/ha diện tích đồi, mật độ sâu rau là 2 con/m2 ruộng rau, mật độ cá mè giống thả trong ao là 2 con/m3nước.

Quan sát số lượng cây cỏ mực ở trong mộ quần xã sinh vật, ngwoif ta đếm được 28 cây/m2 → Ở đây đề cập đến số lượng cây trên một đơn vị diện tích → Số liệu trên đề cập đến mật độ quần thể

Câu 84: Chọn D
Thực vật CAM Gồm những loài mọng nước, sống ở vùng hoang mạc khô hạn như: xương rồng, dứa, thanh long …
Câu 85: Chọn B
Thể tam bội không có hạt nên không ứng dụng cho cây đậu tương - cây thu hạt 
Câu 86: Chọn C
Sản phẩm của gen là ARN hoặc chuỗi pôlipeptit. Sản phẩm của gen chỉ bị thay đổi khi gen bị đột biến
- Trong các loại biến dị nói trên thì chỉ có đột biến gen mới làm thay đổi sản phẩm của gen.
- Các loại đột biến số lượng NST chỉ làm thay đổi số lượng NST nên làm thay đổi số lượng sản phẩm của gen. Ví dụ đột biến đa bội làm tăng số lượng sản phẩm của gen, đột biến thể một (2n – 1) làm giảm số lượng sản phẩm của gen.
- Thường biến chỉ làm biến đổi về kiểu hình mà không làm biến đổi về kiểu gen nên không làm thay đổi sản phẩm của gen.

Câu 87: Chọn C
Định luật phân ly độc lập góp phần giải thích hiện tượng biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối
Câu 88: Chọn A
Lưu ý: dấu hiệu để nhận biết cơ quan tương tự là có cùng chức năng. Mang cá và mang tôm đều làm nhiệm vụ trao đổi khí nên đây là cơ quan tương tự. 
Câu 89: Chọn D
AAaa giảm phân tạo ra: 1AA : 2Aa : 1aa.
Câu 90: Chọn B
Vùng khởi động (vùng P hay promotor) của Operon là nơi ARN polymerase bám vào và khởi động quá trình phiên mã
Vùng mã hóa cho prôtêin trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất của tế bào: các gen cấu trúc
Vùng gen mã hóa prôtêin ức chế: gen điều hoà
Trình tự nuclêôtit đặc biệt, nơi liên kết của protein ức chế: Operator

Câu 91: Chọn B
Rối loạn phân li của một cặp nhiễm sắc thể ở kì sau trong phân bào gây ra đột biến lệch bội

Câu 92: Chọn D
Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, đưa đến sự hình thành loài mới. Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi phân bố tương đối hẹp, trong thời gian lịch sử tương đối ngắn, có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm. Kết quả của quá trình tiến hóa nhỏ là sự xuất hiện loài mới.

Câu 93: Chọn D
A quy định mắt màu đỏ, alen lặn a quy định mắt màu trắng.
XaY và XAXa → cả đỏ và trắng ở ruồi cái
XAY và XaXa → ruồi cái chỉ có đỏ
XaY và XaXa → ruồi cái chỉ có trắng
XAY và XAXa → ruồi cái chỉ có đỏ
Câu 94: Chọn A
Câu 95: Chọn D
Cho 3 tế bào sinh trứng của một cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành giao tử.

Mỗi tế bào sinh trứng hình thành 1 trứng.
Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe có khả năng hình thành 2^3 = 8 loại giao tử.
3 tế bào sinh trứng có khả năng tạo tối đa 3 loại trứng có kiểu gen khác nhau.
Câu 96: Chọn B
ARN được tổng hợp từ mạch mang mã gốc.
Câu 97: Chọn C
Nếu giảm phân không có trao đổi chéo thì cá thể có kiểu gen AaBb DE//de giảm phân cho ra tối đa 23 = 8 loại giao tử
Câu 98: Chọn C
Số kiểu gen là 2 + 3 – 1 = 4 và số kiểu hình là 1.
Vì cơ thể AAAa luôn sinh giao tử mang alen A nên đời con luôn có kiểu hình trội.
Câu 99: Chọn A
Một bệnh nhân bị hở van tim (van nhĩ thất đóng không kín): Tim phải giảm hoạt động trong một thời gian dài nên gây suy tim. (sai, vì tim tăng hoạt động → suy tim)
Câu 100: Chọn B
Đối với loại bài toán có sự biến đổi cấu trúc di truyền (tỉ lệ kiểu gen) qua các thế hệ của quần thể thì chúng ta cần phải đánh giá sự biến đổi tần số alen của quần thể.

Ở quần thể này, tần số A qua các thế hệ như sau:

	P: 0,50AA + 0,30Aa + 0,20aa = 1
	Tần số A = 0,65

	F1: 0,45AA + 0,25Aa + 0,30aa = 1
	Tần số A = 0,575

	F2: 0,40AA + 0,20Aa + 0,40aa = 1
	Tần số A = 0,5

	F3: 0,30AA + 0,15Aa + 0,55aa = 1
	Tần số A = 0,425

	F4: 0,15AA + 0,10Aa + 0,75aa = 1
	Tần số A = 0,2


Như vậy, chọn lọc tự nhiên đang chống lại alen trội A.
Trong 4 phương án mà bài toán đưa ra, chỉ có phương án B là chọn lọc đang chống lại alen trội (đào thải kiểu hình trội).

Câu 101: Chọn B
Xét các phát biểu của đề bài:

(I) đúng, do cây chỉ hấp thụ được Nito dưới dạng NO3- và NH4+ 

(II) Sai.

(III) Đúng.

(IV) Đúng.

Vậy các phát biểu đúng là (I), (III), (IV) .

Câu 102: Chọn C
- A đúng vì cây tầm gửi kí sinh trên cây thân gỗ, hút dinh dưỡng của cây thân gỗ để sống.
- B sai vì cá ép sống bám trên cá lớn và cá lớn thuộc quan hệ hội sinh.
- C sai vì hải quỳ và cua thuộc quan hệ cộng sinh.
- D sai vì chim mỏ đỏ và linh dương thuộc quan hệ hợp tác.
Câu 103: Chọn A
Loài côn trùng A là loài duy nhất có khả năng thụ phấn cho loài thực vật B. Côn trùng A bay đến hoa của cây B mang theo nhiều hạt phấn và tiến hành thụ phấn cho hoa. Nhưng trong quá trình này, côn trùng đồng thời đẻ một số trứng vào phần bầu nhụy ở một số hoa. Ở những hoa này, trứng côn trùng nở và gây chết noãn trong các bầu nhụy. Nếu có nhiều noãn bị hỏng, thì quả cũng bị hỏng và dẫn đến một số ấu trùng côn trùng cũng bị chết. Đây là một ví dụ về mối quan hệ ức chế cảm nhiễm trong quần xã.
Câu 104: Chọn A
Xét các phát biểu:
I đúng
II sai, di nhập gen là nhân tố tiến hoá vô hướng
III sai, đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp
IV sai, nhập gen có thể làm phong phú vốn gen của quần thể
Câu 105: Chọn A
Gồm có I, III , IV đúng. Giải thích:

- I đúng vì duy trì đa dạng sinh học sẽ góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên.

- II sai vì việc lấy đất rừng làm nương rẫy → sẽ làm thu hẹp tài nguyên rừng dẫn tới làm suy giảm đa dạng sinh học → Làm mất cân bằng sinh thái dẫn tới làm suy thoái tài nguyên thiên nhiên.

- III đúng vì việc khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên tái sinh sẽ đảm bảo sự tái sinh của các nguồn tài nguyên này. Do đó, việc sử dụng hợp lí sẽ làm cho tài nguyên tái sinh được phục hồi và duy trì ổn định. (Khai thác hợp lí là khai thác mà trong đó, lượng cá thể bị đánh bắt tương đương với lượng cá thể được sinh ra).

- IV đúng vì kiểm soát sự gia tăng dân số, tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ môi trường sẽ đảm bảo sự ổn định dân số. Khi ổn định dân số thì sẽ ổn định được nhu cầu sử dụng, nhu cầu khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Câu 106: Chọn C
Cào cào trao đổi khí bằng hệ thống ống khí
Trai sông : qua mang
Giun đất, thuỷ tức : qua bề mặt cơ thể

Câu 107: Chọn B
Cây thân thấp hoa đỏ có kiểu gen aaBb hoặc aaBB
Có 4 trường hợp có thể xảy ra:
TH1: 3 cây có kiểu gen aaBB → 100% Thân thấp hoa đỏ
TH2: 3 cây có kiểu gen aaBb → 3 thân thấp hoa đỏ: 1 thân thấp hoa vàng
TH3: 2 Cây có kiểu gen aaBb, 1 cây có kiểu gen aaBB →5 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng
TH4: có 2 cây kiểu hình aaBB, 1 cây có kiểu gen aaBb → 11 cây thân thấp, hoa đò : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

Câu 108: Chọn C
Tỉ lệ ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ + thân xám, cánh cụt, mắt trắng 
= A_B_D_ + A_ bbdd = (aabb + 0,5) × 0,75 + (0,25 – aabb) × 0,25 = 0,5aabb + 43,75% = 51,25%
→ Tỉ lệ aabb = 15% = 0,3ab × 0,5ab (Ở ruồi giấm HVG chỉ xảy ra ở con cái). → f = 40%. Nội dung 1 đúng.
Tỉ lệ ruồi cái AB/abXDXd = 0,5 × 0,3 × 2 × 0,25 = 3/40. Nội dung 2 đúng.
Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội và một tính trạng lặn ở F2 là: 
A_B_dd + 2 × aaB_D = (0,5 + aabb) × 0,25 + (0,25 – aabb) × 0,75 × 2 = 5/16. Nội dung 3 đúng.
Tỉ lệ thân xám, cánh dài mắt đỏ là: A_B_D_ = (0,5 + aabb) × 0,75 = 48,75%
Tỉ lệ ruồi cái thân xám cánh dài mắt đỏ thuần chủng là: 0,3 × 0,5 × 0,25 = 3,75%.
Tỉ lệ ruồi cái thân xám cánh dài mắt đỏ thuần chủng trong số ruồi thân xám, cánh dài mắt đỏ: 
3,75% : 48,75% = 15/195 
Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F2, xác suất lấy được một con cái thuần chủng là:
15/195 × (1 - 15/195) × 2 = 24/169. Nội dung 4 đúng.

Câu 109: Chọn B
Có 3 phát biểu đúng là: I, II, IV.

Còn III sai vì kích thước quần thể tại thời điểm t được tính: Nt = No + B – D + I – E

(Với: B là tỉ lệ sinh, D là tỉ lệ mức tử vong, I là mức nhập cư, E là mức độ xuất cư, No là kích thước quần thể ban đầu)

→ Mức sinh sản giảm và mức tử vong tăng là nguyên nhân làm kích thước quần thể giảm.

Câu 110: Chọn B
Hai gen có cùng kích thước, gen a có nhiều hơn gen A 1 liên kết hidro → đột biến thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X
Có 298 axit amin trong chuỗi polipeptit hoàn chỉnh → số N của gen là: N = 1800
Xét các phát biểu
I đúng
II đúng
III sai
IV sai, có thể đột biến này làm thay codon này bằng codon khác nhưng vẫn mã hoá a.a đó nên trình tự a.a không thay đổi (tính thoái hoá của mã di truyền)

Câu 111: Chọn D
Ý đúng là III, đột biến thay thế có thể không làm thay đổi chuỗi polipeptit tạo thành
Ý I, II không thể chắc chắn đúng vì đột biến mất, thêm sẽ làm thay đổi số lượng nuclêôtit và chiều dài gen
Ý IV sai vì đột biến thay thế không làm thay đổi các bộ ba còn lại trên gen
Câu 112: Chọn A
Nếu kích thước của quần thể giảm xuống mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong. Các nguyên nhân 1, 2, 3 đúng.

(4) sai vì số lượng cá thể quá ít, sự cạnh tranh cùng loài ko xảy ra.

→ Có 3 nguyên nhân đúng.

Câu 113: Chọn D

B-D-: lông đen, B-dd/bbD-/bbdd : lông trắng
P : BbDd (đen) x bbDd (trắng) (Bb :bb)(1DD :2Dd :1dd) 3 đen:5 trắng
I đúng
II sai
III đúng, chuột lông đen ở đời con: Bb(1DD:2Dd)
IV sai, chuột lông trắng chiếm 5/8; chuột lông trắng thuần chủng (bbDD,bbdd) chiếm ¼
Vậy tỉ lệ cần tính là: 
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Câu 114: Chọn C
Có 2 phát biểu đúng, đó là III và IV.

Tất cả các đột biến số lượng NST (đa bội, lệch bội) đều làm thay đổi số lượng

Các đột biến cấu trúc NST (mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn) Không làm thay đổi số lượng NST. (Ngoại trừ đột biến chuyển đoạn Robenson có làm thay đổi số lượng NST).

Câu 115: Chọn D
Ta thấy bố mẹ bình thường sinh con gái bị bệnh → gen gây bệnh là gen lặn nằm trên NST thường
Quy ước: H – Bình thường; h – bị bệnh

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	HhIAIO
	HhIBIO
	HhIBIO
	HhIBIO
	H-IOIO
	hhIAIB
	H-IAIO
	HhIBI-
	HhIOIO


I sai,

II sai, có tối thiểu 2 người đồng hợp về kiểu gen nhóm máu (5,9).

III sai

	(1) HhIAIO
	(2) HhIBIO
	(3) hhIBIO
	(4) HhIBIO

	(7) (1HH:2Hh)IAIO
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Để họ dinh được con nhóm máu O và bị bệnh P thì căp vợ chồng này thì phải có kiểu gen HhIAIO x HhIBIO với xác suất 
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XS sinh con nhóm máu O và bị bệnh P: 
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IV đúng. Xác suất sinh con trai có nhóm máu A và không bị bệnh P của cặp 7-8 là 
[image: image12.wmf]111115

1.

2322372

æö

´-´´´=

ç÷

èø


Top of Form

Câu 116: Chọn B
Hướng dẫn: Có 2 phát biểu đúng, đó là II, III. Đáp án B.

I sai. Vì nếu là đột biến trội thì ở dạng dị hợp cũng biểu hiện thành thể đột biến.

II đúng. Vì đột biến lặn ở dạng dị hợp thì không biểu hiện thành kiểu hình cho nên không bị CLTN loại bỏ. III đúng. Vì đột biến gen chỉ làm thay đổi cấu trúc của gen, làm xuất hiện alen mới mà không làm thay đổi vị trí locut của gen. (Chỉ có đột biến cấu trúc NST mới làm thay đổi vị trí của gen).

IV sai. Vì trong một quần thể có nhiều alen thì đột biến gen tạo ra các alen trùng với các alen đã có trong quần thể.

Câu 117: Chọn D
Chọn 3 cây thân cao, hoa đỏ P cho giao phấn ngẫu nhiên: A-B- giao phấn → F1
I, F1 có thể có kiểu hình 100% cao đỏ. → đúng, nếu P đều có KG AABB
II, Nếu ở F1 thấp trắng chiếm 1/144 thì có 1 cây P dị hợp kép. → đúng
P có 1 cây dị hợp kép AaBb = 1/3 → F1: aabb = 1/3 x 1/3 x 1/4 x 1/4 = 1/144
III, Nếu 3 cây P có kiểu gen khác nhau thì F1 có tỉ lệ kiểu hình là 34:1:1. → sai, có thể có tỉ lệ KH là 34:1:1
34:1:1 (3 loại KH) → F1 không có KG AaBb → 3 cây có 3 KG là AABB; AaBB; AABb → cho đời con có aaB- = (1/6)2 = 1/36; A-bb = 1/36
IV, Nếu có 2 cây P dị hợp kép thì F1 có thể có tỉ lệ kiểu hình là 29:3:3:1 → đúng
2/3 AaBb : 1/3 AABB (≠AaBb) → aabb = (1/6)2 = 1/36; aaB- = 3/36; A-bb = 3/36
Câu 118: Chọn A
Có 1 phát biểu đúng, đó là I.

-I đúng vì giao phối ngẫu nhiên thì kiểu hình A-B- có tỉ lệ là

(1-aa)(1-bb) = (1-0,64)(1-0,25) = 0,27 = 27%.

-II sai vì ở F2, kiểu gen dị hợp 2 cặp gen là 
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-III sai vì ở F3, kiểu hình lặn về 2 tính trạng là 
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-IV sai vì ở F3, xác suất là 
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Câu 119: Chọn C
Xét riêng từng cặp tính trạng ta có:

Thân cao : thân thấp = 3 : 1.

Quả ngọt : quả chua = 1 : 1.

Quả tròn : quả dài = 1 : 1.

Do P đều thuần chủng khác nhau về 3 cặp gen tương phản, F1 chỉ xuất hiện một loại kiểu hình cây cao, quả ngọt, tròn nên thân cao, quả ngọt, tròn trội hoàn toàn so với thân thấp, quả chua, dài. F1 dị hợp tất cả các cặp gen.

Quy ước A – thân cao, a – thân thấp. B – quả ngọt, b – quả chua. D – quả tròn, d – quả bài.

Xét tình trạng kích thước thân và vị quả:

Thân cao quả ngọt : thân thấp quả ngọt : thân cao quả chua : thân thấp quả chua

= (1558 + 392) : (521 + 131) : (1562 + 389) : (518 + 129) = 3 : 1 : 3 : 1 = (3 : 1) x (1 : 1).

Tích tỉ lệ phân li riêng bằng tỉ lệ phân li chung nên 2 cặp tính trạng này phân li độc lập. => Nội dung 1 đúng.

Quả chua, dài : quả ngọt, dài : quả chua, tròn : quả ngọt, tròn.

= (1562 + 518) : (392 + 131) : (389 + 129) : (1558 + 521) = 0,4 : 0,1 : 0,1 : 0,4. > (1 : 1) x (1 : 1)

=> Có xảy ra hoán vị gen => Nội dung 2 đúng.

Do tỉ lệ quả ngọt : quả chua = quả tròn : quả dài = 1 : 1 nên cây khác sẽ có kiểu gen về 2 tính trạng này là bd//bd.

Vậy đối với 2 tính trạng này đây là phép lai phân tích, tỉ lệ phân li kiểu hình sẽ là tỉ lệ giao tử tạo ra của cây F1. Tỉ lệ quả chua, dài (aabb) = 0,4 => Tỉ lệ giao tử bdở F1 là 0,4 > 25% => Đây là giao tử liên kết => F1 có kiểu gen là BD//bd, tần số hoán vị gen là 20% => Nội dung 4 đúng.

F1 có kiểu gen dị hợp tất cả các cặp gen => KG của F1 là: Aa BD//bd. 

Tỉ lệ thân cao : thân thấp = 3 : 1 => Cây đem lai có KG là Aa bd//bd.

Để tạo ra F1 có kiểu gen như trên thì cây P có thể là AA BD//BD x aa bd//bd hoặc aa BD//BD x AA bd//bd. Nội dung 3 đúng.

Có 4 nội dung đúng.

Câu 120: Chọn B
Cây có kiểu gen đồng hợp tử về tính trạng thân cao, dị hợp tử về hai tính trạng chín sớm và quả dài có kiểu gen là: AABbDd.

Cây có kiểu gen dị hợp tử về hai tính trạng thân cao, chín sớm và quả tròn có kiểu gen là: AaBbdd.

P: AABbDd x AaBbdd. 

Tỉ lệ kiểu gen của F1 là: (1 : 1) x (1 : 2 : 1) x (1 : 1) => Nội dung 1 sai.

Kiểu gen gen dị hợp về cả 3 cặp gen ở F1 chiếm tỉ lệ: 1/2 x 1/2 x 1/2 = 1/8. => Nội dung 2 đúng.

Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và một tính trạng lặn là: 3/4 x 1/2 + 1/4 x 1/2 = 1/2 => Nội dung 3 sai.

Thân thấp, quả tròn, chín muộn chỉ có 1 kiểu gen là aabbdd nhưng cây thân cao, chín sớm, quả dài có tổng số: 2 x 2 x 2 = 8 kiểu gen => có 8 trường hợp => Nội dung 4 đúng.

Có 2 nội dung đúng.
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